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XUẤT KHẨU CÁ VÀ THỦY SẢN CANADA NĂM 2013 

  

Ngày 16/3/2014, tại Boston - Massachusettes, Bộ trưởng Ngư nghiệp và Đại dương 

Canada Gail Shea đã chính thức công bố số liệu xuất khẩu cá và thủy sản của Canada 

năm 2013. Một lần nữa, xuất khẩu thủy sản của Canada tiếp tục đà tăng trưởng, với 

mức 268 triệu USD hay 6,5% so với năm 2012 và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4,42 tỷ 

USD. 

Thị trường xuất khẩu có mức tăng cao nhất trong năm ngoái là Mỹ với mức 8% (tăng 

217 triệu USD), tiếp theo là EU với  mức tăng 8,3% (tăng 28,6 triệu USD). Năm ngoái, 

Canada và EU đã đạt được Hiệp định Kinh tế, Thương mại toàn diện (CETA) và Hiệp 

định này được xem như là cơ hội tạo sự bùng nổ cho ngành thủy sản nước này. 

Ngày 11/3/2014, Chính phủ Canada cũng công bố về việc Canada và Hàn quốc đã kết 

thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Canada - Hàn quốc.  Hiệp định này sẽ 

thúc đẩy đáng kể thương mại giữa hai nước, loại bỏ mức thuế trung bình 16,5% của 

Hàn quốc đánh vào ngành này, bao gồm cả mức thuế cao nhất lên tới 47% đánh vào 

cá và thủy sản. 

Một số thông tin tham khảo : 

- Năm ngoái, Canada đã xuất khẩu cá và thủy sản tới 123 nước, trong đó gần 63% 

được xuất khẩu sang Mỹ với trị giá 2,8 tỷ USD. Trung quốc và EU cũng là những thị 

trường nhập khẩu quan trọng đối với các sản phẩm cá và thủy sản của Canada trong 

năm 2013 với trị giá lần lượt là 454 triệu USD và 372 triệu USD. Các sản phẩm xuất 

khẩu có trị giá lớn nhất của Canada là tôm hùm, cua tuyết hay còn gọi là cua hoàng 

hậu, cá hồi Đại tây dương và tôm. Năm 2013, các mặt hàng trên chiếm 47% về lượng 

(281 nghìn tấn) và 62% trị giá (2,7 tỷ USD) trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá và thủy 

sản nước này. Thủy sản nuôi trồng ngày nay cung cấp trên 50% nhu cầu toàn cầu về 

cá và thủy sản và là ngành sản xuất thực phẩm có tốc độ phất tiển nhanh nhất. Năm 

2103, thủy sản nuôi trồng của Canada chiếm 13% tổng sản lượng thủy sản và 35% về 

giá trị. Ngành này cũng giải quyết việc làm cho 14.000 lao động thuộc khu vực nông 

thôn, đặc biệt là các cộng đồng thổ dân. 
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" Chính phủ cam kết tạo cơ hội tối đa về kinh tế cho lĩnh vực ngư nghiệp, đánh bắt, nuôi 

trồng thủy sản đồng thời duy trì quản lý các lĩnh vực này một cách có trách nhiệm và 

bền vững. Xu hướng tăng trưởng đối với ngành này là một tin vui và với những hiệp 

định thương mại được ký với EU và Hàn quốc, chúng tôi hy vọng ngành thủy sản sẽ có 

sự tăng trưởng mạnh hơn trong những năm tới." Dẫn lời Bộ trưởng Ngư nghiệp và Đại 

dương Gail Shea. 

Số liệu thống kê xuất khẩu cá và thủy sản các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada 

2013 

Cá và thủy sản là một trong những mặt hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu lớn nhất 

của Canada. Năm 2013, xuất khẩu cá và thủy sản của Canada đạt 4,42 tỷ USD tăng 

268 triệu USD so với 2012. Gần 85% sản lượng cá đánh bắt của Canada được xuất 

khẩu ra các thị trường nước ngoài. Số liệu thương mại quốc tế cho thấy rằng 63% cá 

và thủy sản được xuất khẩu sang Mỹ với trị giá đạt 2,8 tỷ USD. Trung quốc và EU cũng 

là những thị trường xuất khẩu quan trọng đối với các sản phẩm cá và thủy sản của 

Canada trong năm 2013 với trị giá lần lượt là 454 triệu USD và 372 triệu USD. Hai thị 

trường này chiếm tới 19% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng cá và thủy sản của Canada 

ra toàn cầu. 

Chính phủ Canada, vào ngày 11/3/2014, đã thông báo rằng Canada và Hàn quốc đã 

kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Canada - Hàn quốc (CKFTA). Hiệp 

định này sẽ loại bỏ tất cả các khoản thuế đánh vào cá và thủy sản của Canada và tạo 

công ăn việc làm và cơ hội cho người dân Canada . Năm 2013, Canada xuất khẩu 

sang Hàn quốc lượng các và thủy sản trị giá 48 triệu USD. 

Các sản mặt hàng xuất khẩu có trị giá lớn nhất của Canada là tôm hùm, cua tuyết hay 

còn gọi là cua hoàng hậu, cá hồi Đại tây dương và tôm. Năm 2013, các mặt hàng trên 

chiếm 47% về lượng (281 nghìn tấn) và 62% trị giá (2,7 tỷ USD) trong tổng kim ngạch 

xuất khẩu cá và thủy sản của Canada. Tôm hùm tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu có giá 

trị lớn nhất với doanh số xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD năm 2013. 

Năm 2013, xếp theo tỉnh bang thì địa phương xuất khẩu lớn nhất là Nova Scotia tiếp 

theo là New Brunswick, British Columbia, Newfoundland & Labrador, Quebec and 

Prince Edward Island. 
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Số liệu thống kê về xuất khẩu cá và thủy sản của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ 

Canada năm 2013 như sau : 

Nova Scotia 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn nhất Canada với kim ngach xuất 

khẩu đạt   1,1 tỷ USD    

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 121.802 tấn   

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Tôm hùm : 30.047 tấn, trị giá 449, 6 triệu 

USD ;  Sò điệp : 5.464 tấn, trị giá  132 triệu USD; Cua hoàng hậu : 9.706 tấn, trị 

giá 112,4 triệu USD.   

New Brunswick 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ hai của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt  1 tỷ USD 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 98.777 tấn 

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Tôm hùm : 22.473 tấn, trị giá 493,4 triệu 

USD; Cá hồi Atlantic (cá nuôi) : 29.240 tấn, trị giá 228,5 triệu USD; Cua hoàng 

hậu : 9.701 tấn, trị giá 108,2 triệu USD    

British Columbia 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ ba của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt  $ 903,7 triệu 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 159.395 tấn   

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Cá hồi Atalntic (nuôi) : 38.804 tấn, trị giá 

266 triệu USD; Cua : 6.178 tấn, trị giá 90,8 triệu USD; Cá tuyết : 31.692 tấn, trị 

giá 61,5 triệu USD 

Newfoundland and Labrador 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ tư của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt  gần $ 827,3 triệu 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 144.208 tấn   

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Cua hoàng hậu : 26.111 tấn, trị giá 292,8 

triệu USD; Tôm : 56.778 tấn, trị giá 252,5 triệu USD ; Cá bơn Greenland 

(Greenland Turbot) : 8.484 tấn, trị giá  50,7 triệu USD 

Quebec 
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 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ năm của Canada với kim 

ngach xuất khẩu đạt $237,7 triệu   

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 23.219 tấn. 

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Cua hoàng hậu : 9.158 tấn, trị giá 100,2 

triệu USD; Tôm hùm : 2.528 tấn, trị giá  55,2 triệu USD; Tôm : 1.185 tấn, trị giá 

12,0 triệu USD 

Prince Edward Island 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ sáu của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt $205,2 triệu. 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 23.440 tấn. 

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Tôm hùm : 7.327 tấn, trị giá  144,2 triệu 

USD; Hến (nuôi) Farmed Mussel  : 13.030 tấn, trị giá 38,4 triệu USD; Hàu 

(oyster) :  961 tấn, trị giá 5,9 triệu USD   

Ontario 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ bảy của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt $ 101,2 triệu. 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 15.833 tấn   

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Cá chó (pickerel) : 1.241 tấn, trị giá 14,7 

triệu USD; Tôm hùm : 928 tấn, trị giá 14,2 triệu USD; Cá chẻm : (whitefish) : 

2.358 tấn, trị giá 13,1 triệu USD   

Manitoba 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ tám của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt $56,3 triệu. 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : khoảng 6.695 tấn. 

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Cá Pecca : 1.704 tấn, trị giá $29,9 triệu; 

 Cá chẻm (whitefish) : 1.876 tấn, trị giá $ 9,6 triệu; Cá chó (pickerel) : 142 tấn, trị 

giá $ 1,5 triệu. 

Alberta 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ chín của Canada với kim ngach 

xuất khẩu đạt  $7,3 triệu . 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : khoảng 132 tấn   
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 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Hàu (Oyster) : 11 tấn, trị giá  $ 95.788; 

tôm : 18 tấn, trị giá $ 56.525 và Nhím biển (Sea Urchin) : 1 tấn, trị giá $ 49.200 

Saskatchewan 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ mười của Canada với kim 

ngach xuất khẩu đạt  $5,3 triệu . 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : khoảng 669 tấn   

 03 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : cá hồi vằn (rainbow trout) : 582 tấn, trị giá 

$4,4 triệu; Cua hoàng hậu : 25 tấn trị giá $ 265.020 ; Cá trích Đại Tây Dương 

(herring) : 9 tấn, trị giá $28.925. 

Nunavut 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ mười một của Canada với kim 

ngach xuất khẩu đạt $1,6 triệu   

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : khoảng 230 tấn   

 Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là : Cá bơn Greenland (Greenland halibut) : 219 

tấn, trị giá  $1,3 million; Cá hồi (salmonidae) : 3 tấn, trị giá  $46.424 

Northwest Territories 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ mười hai của Canada với kim 

ngach xuất khẩu đạt $ 312.419 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 79 tấn   

 Mặt hàng xuất khẩu chính là : Cá bơn Greenland (Greenland halibut) : 30 tấn, 

trị giá $ 156.516; tôm : 23 tấn, trị giá $ 107.916; Cá thu (mackerel) : 25 tấn, trị giá 

$ 47.987 

Yukon 

 Địa phương xuất khẩu cá và thủy sản lớn thứ mười ba của Canada với kim 

ngach xuất khẩu đạt $147.254 

 Sản lượng cá và thủy sản xuất khẩu : 36 tấn   

 


